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Bảng đơn vị đo thời gian 

I. Kiến thức 

Phụ huynh vào đường link bên dưới xem bài giảng: 
https://www.youtube.com/watch?v=gPNSjbYQIBQ 

 

a) Các đơn vị đo thời gian 

1 giờ = 60 phút    1 thế kỷ = 100 năm 

1 phút = 60 giây    1 năm = 12 tháng = 365 (366) ngày 

1 ngày = 24 giờ   Cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận 

1 tuần lễ = 7 ngày 

b) Ví dụ về đổi đơn vị đo thời gian 

1 năm rưỡi = 1,5 năm = 12 tháng x 1,5 = 18 tháng 

2

3
 giờ = 60 phút x 

2

3
 = 40 phút 

0,5 giờ = 60 phút x 0,5 = 30 phút 

216 phút = 3 giờ 36 phút = 3,6 giờ 

II. Bài tập vận dụng 

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống: 

- Các tháng có 30 ngày: ………………………………………………………………………… 

- Các tháng có 31 ngày: ……………………………………………………………………….. 

- Xe đạp được phát minh và công bố năm 1869, năm đó thuộc thế kỉ:………………………… 

- Máy bay được phát minh và công bố năm 1903, năm đó thuộc thế kỉ:………………………… 

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

6 năm = …………tháng      1,5 giờ = ………….phút 

4 năm 2 tháng = …………tháng    3 ngày = ………...giờ 

https://www.youtube.com/watch?v=gPNSjbYQIBQ


3

4
giờ = ………..phút      6 phút = …………..giây 

0,5 ngày = …………giờ      
1

2
 phút =…………..giây 

3 ngày rưỡi = ………….giờ     1 giờ = ………….giây 

3 giờ = …………..phút     144 phút = ………giờ……..phút 

Bài 3.  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

72 phút = …………giờ     30 giây = ………….phút 

270 phút = …………giờ      135 giây = ………...phút 

Bài 4.  Điền (>; <; =) 

3

4
 giờ ………..40 phút     1,5 giờ …. ……..1 giờ 5 phút 

5 ngày …………110 giờ     0,5 giờ ………….…..50 phút 

3 phút 45 giây …..……..225 giây   0,15 giờ …………..15 phút 

1,25 giờ …………..80 phút    
3

4
 phút………….75 giây 

  

 

 

 

 

DẶN DÒ: 

- Học sinh hoàn thành phiếu học tập này từ ngày 13/4/2020 đến 17/4/2020 

- Học sinh làm xong chụp bài tập gửi vào nhóm lớp để giáo viên kiểm tra. 

- Đáp án của bài tập sẽ gửi vào ngày 18/4/2020 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ PHỤ HUYNH ĐÃ HỢP TÁC 

 


